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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu học sinh chỉ chọn 1 phương án. (6 điểm)
Câu 1. Chọn phát biểu ĐÚNG về bảng định dạng CSS?
A. Bảng định dạng là ngôn ngữ được sử dụng để khai báo kiểu trình bày các phần tử HTML trong trang web, thường gồm một số quy tắc định dạng. 
B. Bảng định dạng là ngôn ngữ được sử dụng để khai báo kiểu trình bày các phần tử trang web, thường gồm một số quy tắc định dạng. 
C. Bảng định dạng thường gồm một số quy tắc định dạng. 
D. Bảng định dạng là ngôn ngữ được sử dụng để khai báo kiểu trình bày các phần tử HTML.
Câu 2. Chọn cách khai báo ĐÚNG của bộ chọn phần tử
A. Tên_bộ_chọn_phần_tử{thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;}
B.{thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị}
C. Tên_bộ_chọn_phần_tử(thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;)
D. Tên_bộ_chọn_phần_tử[thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị]
Câu 3. Các thuộc tính định dạng trong bảng định dạng CSS là:
A. Thuộc tính định dạng màu sắc, thuộc tính định dạng phông chữ, thuộc tính định dạng đường viền
B. Thuộc tính định dạng màu sắc, thuộc tính định dạng phông chữ
C. Thuộc tính định dạng phông chữ, thuộc tính định dạng đường viền
D. Thuộc tính định dạng màu sắc, thuộc tính định dạng đường viền
Câu 4. Thuộc tính định dạng xác định tên phông chữ được khai báo như thế nào?
A. font-family:Tên phông chữ;
B. font-size:Tên phông chữ;
C. border-style:Tên phông chữ;
D. background-color:Tên phông chữ;
Câu 5. Để định dạng nền màu xanh lơ ta viết khai báo: 
A. background-color:cyan;
B. color:cyan;
C. font-family:cyan;
D. background:cyan;
Câu 6. Khai báo phần tử p có phông chữ Times New Roman:
A. p{font-family: “Times New Roman”;}
B. font-family: “Times New Roman”;
C. p(font-family: “Times New Roman”;)
D. p:font-family: “Times New Roman”;
Câu 7. Bộ lớp chọn được khai báo như nào trong văn bản HTML?
A. .Tên_bộ_chọn_lớp{thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;}
B. Tên_bộ_chọn_lớp{thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;}
C. .Tên_bộ_chọn_lớp (thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị);
D. .Tên_bộ_chọn_lớp: thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;
Câu 8. Bộ chọn định danh được khai báo như nào trong văn bản HTML?
A. #Tên_định_danh{thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;}
B. #Tên_định_danh{thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị};
C. Tên_định_danh{thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;}
D. #Tên_định_danh(thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị)
Câu 9. Bộ chọn lớp được khai báo như nào trong văn bản HTML?
A. Phần tử.Tên_bộ_chọn_lớp {thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;}
B. Phần tử:Tên_bộ_chọn_lớp {thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;}
C. .Tên_bộ_chọn_lớp {thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;}
D. Phần tử.Tên_bộ_chọn_lớp: thuộc tính 1:giá trị;…;thuộc tính n:giá trị;
Câu 10.  Khai báo bộ chọn lớp được đặt tên là red và khai báo giá trị thuộc tính màu đỏ:
A. .red{color: red;}
B. red{color: red;}
C. .red(color: red;)
D. .red{color_red}
Câu 11. Khai báo bộ chọn lớp cho phần tử p được đặt tên là red và khai báo giá trị thuộc tính màu đỏ:
A. p.red{color: red;}
B. p.red{color: red}
C. p.red(color: red;)
D. p.red{color+red;}
Câu 12. Chọn khai báo bộ chọn định danh ĐÚNG?
A. #tiêu_đề_mục_chính{color: red;}
B. #tiêu_đề_mục_chính(color: red;)
C. tiêu_đề_mục_chính{color: red;}
D. #tiêu_đề_mục_chính:color: red;}
Câu 13. Các phần tử trong văn bản HTML được trình bày trên trình duyệt web theo mô hình gì?
A. Mô hình hộp
B. Mô hình tròn
C. Mô hình tam giác
D. Mô hình vuông
Câu 14. Thuộc tính CSS định dạng padding xác định kích thước vùng nào?
A. Xác định kích thước vùng đệm
B. Xác định kích thước vùng lề
C. Xác định chiều rộng vùng nội dung
D. Xác định chiều cao vùng nội dung
Câu 15. Với cách hiển thị theo khối, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Mỗi phần tử sẽ được hiển thị trên 1 dòng mới
B. Mỗi phần tử sẽ được hiển thị trên 1 trang mới
C. Nhiều phần tử sẽ được hiển thị trên cùng 1 dòng
D. Không hiển thị phần tử nào
Câu 16. Mỗi trang web gồm các thành phần cơ bản nào? 
A. Phần đầu trang, thanh điều hướng, phần nội dung, phần chân trang
B. Phần đầu trang, thanh điều hướng, phần nội dung
C. Phần đầu trang, phần nội dung, phần chân trang
D. Phần đầu trang, thanh điều hướng, phần nội dung, phần chân trang, phần cuối trang
Câu 17. Khai báo định dạng hiển thị theo khối trong văn bản HTML
A. {display: block;}
B. {display: block}
C. (display: block;)
D. {display: inline;}
Câu 18. Cho biết ý nghĩa của khai báo định dạng sau p{margin:50px;}.
A. Đoạn văn cách lề 50px
B. Chiều rộng vùng nội dung 50px
C. Chiều dài là 50px
D. Chiều cao là 50px
Câu 19. Chọn đáp án ĐÚNG nhất khi định nghĩa về phần mềm tạo webside trực tuyến? 
A. Là phần mềm được sử dụng trực tiếp trên môi trường mạng không yêu cầu cài đặt trên máy tính. 
B. Là phần mềm cài đặt trên máy tính và sử dụng không cần môi trường mạng. 
C. Là phần mềm được sử dụng trực tiếp trên môi trường mạng và yêu cầu cài đặt trên máy tính. 
D. Là phần mềm được sử dụng trực tiếp trên môi trường mạng 
Câu 20. Màn hình làm việc của phần mềm Mobirise gồm các thành phần chính nào?
A. Thanh công cụ, vùng làm việc chính, Nút lệnh Add Block to Page
B. Thanh công cụ
C. Thanh công cụ, Nút lệnh Add Block to Page
D. Thanh công cụ, vùng làm việc chính
Câu 21. Định nghĩa nào sau đây đúng về trang chủ?
A. Trang chủ là trang web đầu tiên khi truy cập webside. Trang chủ thường có các mục nội dung chính, nổi bật nhất trong webside.
B. Trang chủ là trang web thứ hai khi truy cập webside.
C. Trang chủ thể hiện các nội dung cụ thể của các mục nội dung
D. Trang chủ là thể hiện các nội dung chính.
Câu 22. Phần mở rộng của trang web là:
A. “.htm” hoặc “.html”
B. “.htm”
C. “.html”
D. “.htmx”
Câu 23. Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về thanh điều hướng?
A. Thanh điều hướng thường được đặt ở vị trí ngay phía dưới phần đầu trang web
B. Thanh điều hướng thường được đặt ở vị trí ngay phía dưới phần chân trang web
C. Thanh điều hướng thường được đặt ở vị trí phần đầu trang web
D. Thanh điều hướng thường được đặt ở vị trí ngay phía dưới trang web
Câu 24. Để liên kết đến 1 trang web khác trên internet khi sử dụng phần mềm Mobirise? 
A. Nhập đường dẫn trong thẻ Web Address
B. Chọn Link 
C. Chọn Site Page
D. Chọn Insert

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời 2 câu. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai. (4 điểm)
Câu 1. Mỗi phát biểu sau đây về CSS là đúng hay sai?
A. Sử dụng CSS giúp tách biệt khai báo nội dung với định dạng và trang trí trang web.
B. Để áp dụng CSS, trong văn bản HTML phải khai báo tham chiếu đến tệp CSS.
C. Sử dụng external CSS giúp cho nhiều trang web trong một website có thể dùng chung kiểu định dạng và trang trí.
D. Khai báo CSS sử dụng bộ chọn phần tử: p{color-red; font-size:20px;} là đúng cú pháp.
Câu 2. Cần thiết lập hiển thị theo dòng hoặc theo khối để tạo trang web như ở Hình 7, mỗi phát biểu dưới đây là dúng hay sai?
[image: Cần thiết lập hiển thị theo dòng hoặc theo khối để tạo trang web như ở Hình 7]
A.  Theo mặc định, các phần tử input được hiển thị theo khối nên khi khai báo các phần tử input trong văn bản HTML không cần xác định thuộc tính display mà các điều khiển trên biểu mẫu vẫn hiển thị đúng như yêu cầu.
B.  Để hiển thị như yêu cầu cần định dạng các label được hiển thị theo khối bằng khai báo định dạng label {display: block}. Phần body của văn bản HTML
khai báo như sau:
<body> <form>
<lable>Họ tên<input type=”text name=”txten”></lable>
<lable>Địa chỉ<input type=”text name=”txDiachi”></lable>
<input type=”sumbmit” name = cmd value =”đồng ý”>
<input type=”sumbmit” name = cmd value =”huỷ bỏ”>
</body> </form>
C. Để hiển thị như yêu cầu cần định dạng các label được hiển thị theo khối bằng khai báo label {display: block}. Phần body của văn bản HTML khai báo như sau:
<body> <form>
<label>Họ tên</label><input type="text" name="txtTen">
<label>Ɖia chi<label><input type="text" name="txtDiachi"> <input type="submit" name="cmd" value="Đồng ý">
<input type="submit" name="cmd" value="Huy bo"> </form></body>
D. Theo mặc định, các phần tử input được hiển thị theo dòng nên cần khai báo định dạng hiển thị theo khối cho hai ô text nhập dữ liệu .bl {display: block}. Phần body của văn bản HTML khai báo như sau:
<body> <form>
<label>11o tên<input class="bl" type="text" name="txtTen"></label>
<label>Dia chi<input class="bl" type="text" name="txtDiachi"></label>
<input type="submit" name "cmd" value "Dong y">
<input type="submit" name="cmd" value-"Huỷ bo">
</form> </body>

Câu 3. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
A. Mỗi website thường gồm có một trang chủ, một trang chuyên mục và một trang chi tiết.
B. Tất cả các trang web trong cùng một website đều có giao diện giống nhau.
C. Phác thảo và thiết kế cấu trúc website phù hợp là yếu tố quan trọng khi thực hiện tạo website.
D. Trang chủ là trang web chính của website với nội dung mang tính tổng quát và nổi bật nhất trong website.
Câu 4. Trong các câu sau, những câu nào đúng?
A. Thanh điều hướng thường được tạo chung cho tất cả các trang web trong cùng một website.
B. Mỗi trang web có thể có nhiều thanh điều hướng.
C. Chỉ có thể tạo được tối đa hai cấp cho thanh điều hướng trên trang web.
[bookmark: _GoBack]D. Chỉ có thể tạo liên kết cho các mục nội dung trên thanh điều hướng đến các trang web trong cùng website.
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